
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2025

PHÒNG THI SỐ: 09 Ngày thi 17/5/2026

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
CCCD

Hộ khẩu thường trú

(xã - tỉnh)

Vị trí dự 

tuyển NV1

Ghi 

chú

1 193 Trần Thị Hồng Duyên 19/9/1999 Nữ 064199012943 Kon Gang, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

2 194 Lê Kỳ Duyên 06/02/1998 Nữ 064198015059 Ia Hrung, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

3 195 Ngô Thị Đào 24/09/1993 Nữ 049193002085 Tuy Phước, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

4 196 Nguyễn Thành Đạt 17/5/1996 Nam 064096007544 An Phú, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

5 197 Huỳnh Thị Định 14/6/1987 Nữ 052187018683 Hoài Nhơn, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

6 198 Hồ Thị Thanh Giao 11/10/2002 Nữ 064302010755 Ia Pa, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

7 199
Dương Nguyễn 

Khánh Hà
03/3/1997 Nữ 064197005216 Pleiku, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

8 200 Lê Thu Hà 29/12/1994 Nữ 052194000774
Quy Nhơn Đông, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

9 201 Nguyễn Ngọc Hải 06/02/1998 Nam 064098004906 Pleiku, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

10 202 Trương Thị Mỹ Hảo 21/6/2003 Nữ 064303008642 Ayun Pa, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

11 203 Lương Thị Thu Hằng 17/8/1996 Nữ 064196111222 Chư Sê, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

12 204 Lê Thị Hằng 12/8/1998 Nữ 064198007263 Ia Boòng, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

13 205 Trần Thị Hằng 17/5/1996 Nữ 052196012249 Hòa Hội, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

14 206
Nguyễn Thị Thúy 

Hiền
12/8/1995 Nữ 064195010696 K'dang, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

15 207 Lê Thị Thu Hiền 04/8/1997 Nữ 064197004322 Đak Đoa, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược



2

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
CCCD

Hộ khẩu thường trú

(xã - tỉnh)

Vị trí dự 

tuyển NV1

Ghi 

chú

16 208 Lê Thị Hiền 28/3/1988 Nữ 052188003493 Ân Hảo, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

17 209 Trần Thị Hồng Hiếu 17/12/1995 Nữ 064195011762 An Bình, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

18 210 Trần Bùi Trọng Hiếu 10/8/2000 Nam 052200001521
Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai

Đại học ngành 

Dược

19 211 Phạm Thị Thảo Hoa 01/12/1994 Nữ 064194006947 Diên Hồng, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

20 212 Lê Thị Hoa 29/7/1998 Nữ 064198012549 Chư Prông, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

21 213
Phạm Nguyễn Hoàng 

Hoa
28/01/2000 Nữ 064300010154 Diên Hồng, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

22 214
Dương Thị Thanh 

Hoài
26/3/2001 Nữ 062301005536 Đắk Hà, Quảng Ngãi

Đại học ngành 

Dược

Tổng danh sách 22 thí sinh, trong đó:

Đại học ngành Dược: 22
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